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            (DỰ THẢO)
ĐỀ ÁN

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập 
từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 - 2021
 (Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày         /    /2016
của UBND tỉnh Quảng Trị)


A. MỨC THU HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2010-2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015


1. Hiện nay, mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh đang áp dụng được xây dựng trên cơ sở khung học phí quy định tại các văn bản sau: 

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLB-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; 

- Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 20/2014/TTLB-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Thông tư số 14/2015/TTLB-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015 của Liên Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TTLB-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
- Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V - Kỳ họp thứ 22 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn Liên ngành số 737/HDLS-STC-SGDĐT-SLĐTBXH ngày 13/5/2011 của Liên Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức thu học phí đối với các trường trung học phổ thông bán công chuyển đổi sang loại hình công lập.


2. Mức thu học phí quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ:

	Vùng
	Năm học 2010 - 2011



	1. Thành thị
	Từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng/học sinh

	2. Nông thôn
	Từ 20.000 đồng đến  80.000 đồng/tháng/học sinh

	3. Miền núi
	Từ 5.000 đồng đến  40.000 đồng/tháng/học sinh




3. Mức thu học phí hiện nay ở các trường công lập Quảng Trị như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh

	Cấp học
	Chia theo khu vực

	
	Thành phố, thị xã, thị trấn, huyện đồng bằng, trung du
	Nông thôn (đồng bằng, trung du)
	Miền núi, thị trấn huyện miền núi

	
	Mức thu
	Tỷ lệ % mức thu so với khung học phí theo NĐ 49
	Mức thu
	Tỷ lệ % mức thu so với khung học phí theo NĐ 49
	Mức thu
	Tỷ lệ % mức thu so với khung học phí theo NĐ 49

	Mầm non
	120.000 


	60%
	50.000 


	62,5%
	30.000 


	75%

	Trung học cơ sở, Bổ túc cơ sở
	50.000 


	25%
	30.000 


	37,5%
	10.000


	25%

	Trung học phổ thông
	80.000 


	40%
	50.000


	62,5%
	20.000 


	50%

	Bổ túc trung học
	100.000 


	
	80.000 


	
	100.000 
	

	Dạy nghề học sinh trung học cơ sở
	100.000 đồng/chứng chỉ
	
	100.000 

đồng/chứng chỉ
	
	40.000 

đồng/chứng chỉ
	

	Dạy nghề học sinh trung học phổ thông
	100.000 

đồng/chứng chỉ
	
	100.000 

đồng/chứng chỉ
	
	100.000 

đồng/chứng chỉ
	



B. MỨC THU HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Mức thu học phí cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hiện tại được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh, để thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLB-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2010 của Liên Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 đến nay đã hết hiệu lực.
Hiện nay mức thu học phí được quy định theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Nghị định này thay thế các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.
Để thực hiện thống nhất nội dung, mức thu học phí theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để thay thế cho các nội dung liên quan đến học phí được quy định tại Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh. 
II. Căn cứ xây dựng Đề án.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình kinh tế xã hội của địa phương để xây dựng mức thu học phí cho phù hợp.

III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Đề án này xây dựng về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại tỉnh Quảng Trị và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.
2. Đối tượng áp dụng
- Trẻ em học tại các trường mầm non công lập (nhà trẻ, mẫu giáo).


- Học sinh học tại các trường trung học cơ sở công lập, bổ túc trung học cơ sở công lập, trường trung học phổ thông công lập, bổ túc trung học phổ thông công lập.
- Học sinh học nghề phổ thông.
- Sinh viên học tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở có sự cân đối giữa hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của người học, thực hiện lộ trình giảm dần bao cấp của Nhà nước.
IV. Nội dung của đề án
1. Học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. 
a. Khung học phí:

Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, quy định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh

	Vùng
	Năm học 2015 - 2016

	1. Thành thị
	Từ 60.000 đến 300.000

	2. Nông thôn
	Từ 30.000 đến 120.000

	3. Miền núi
	Từ 8.000 đến  60.000


b. Mức thu học phí năm 2016-20171 đề nghị điều chỉnh tương ứng với từng vùng dân cư so với mức tối đa khung học phí Chính phủ quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, cụ thể như sau:

- Mầm non: Mức thu học phí bằng 55% so với mức tối đa khung học phí Chính phủ quy định;

- Trung học cơ sở: Mức thu học phí bằng 40% so với mức tối đa khung học phí Chính phủ quy định;

- Trung học phổ thông: Mức thu học phí bằng 50% so với mức tối đa khung học phí Chính phủ quy định;

- Bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. 
- Dạy nghề học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Được áp dụng mức học phí 120.000 đồng/chứng chỉ/học sinh.

Phụ lục số 1: Biểu mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập

c. Vùng dân cư được xác định như sau:

- Thành thị: Các phường thuộc thành phố, thị xã và các thị trấn của các huyện đồng bằng.

- Nông thôn: Các huyện đồng bằng (trừ các thị trấn của các huyện đồng bằng); các thị trấn các huyện miền núi.

- Miền núi: Các xã miền núi của các huyện.
2. Học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng và trình độ Trung cấp.
Mức thu học phí mới dựa trên cơ sở mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng và trình độ Trung cấp quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và căn cứ tình hình tuyển sinh hàng năm tại các trường Cao đẳng Sư phạm  Quảng Trị, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, Trường Trung cấp nghề Quảng Trị, Trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng trị. Vì vậy đề nghị: 
2.1. Mức thu học phí từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 đối với chương trình đào tạo Cao đẳng điều chỉnh tương ứng với từng nhóm ngành như sau:
Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm thủy sản: Mức thu học phí bằng 80% mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng quy định tại Nghị định 86/NĐ –CP.

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: Mức thu học phí bằng 80% mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng quy định tại Nghị định 86/NĐ–CP.

Nhóm ngành Y Dược: Mức thu học phí bằng 90% mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng quy định tại Nghị định 86/NĐ –CP.

Phụ lục số 2: Biểu mức thu học phí từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 với chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng.  

2.2. Mức thu học phí từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 đối với chương trình đào tạo trung cấp điều chỉnh tương ứng với từng nhóm ngành như sau:
Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm thủy sản: Mức thu học phí bằng 50% mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Trung cấp quy định tại Nghị định 86/NĐ –CP.

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 
Mức thu học phí bằng 50% mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Trung cấp quy định tại Nghị định 86/NĐ –CP.

Nhóm ngành Y Dược: Mức thu học phí bằng 90% mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Trung cấp quy định tại Nghị định 86/NĐ –CP.

Phụ lục số 3: Biểu mức thu học phí từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 với chương trình đào tạo đại trà trình độ Trung cấp
3. Chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

a. Quy định đối tượng miễn, giảm học phí: 

Đối tượng không phải đóng học phí, miễn, giảm học phí được thực hiện theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

b. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
 Được thực hiện theo Điều 10 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

c. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
 Được thực hiện theo Điều 11 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

4. Quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí 

a. Thu học phí: 

Thực hiện theo Điều 13 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

b. Sử dụng học phí: 

Thực hiện theo Điều 14 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

c. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo: 

Thực hiện theo Điều 15 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. 

V. Tổ chức thực hiện
1. Mức thu học phí điều chỉnh theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 được áp dụng từ ngày 01/01/2017.
2. Từ năm học 2017-2018 trở đi, học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của các ngành. 

3. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông được thực hiện theo Điều 9 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn hiện hành.

Trên đây là Đề án Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                       CHỦ TỊCH

- Ban pháp chế, Ban VHXH, Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo;
- Lưu: VT, TM.
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